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I. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG:
Câu 1: Đồng chí hãy cho biết “Quyền và nghĩa vụ của người lao động”?
Câu 2: Đồng chí hãy cho biết “Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động”?
Câu 3: Đồng chí hãy nêu “Mục đích, nguyên tắc và nội dung thương lượng tập thể”?
Câu 4: Đồng chí hãy trình bày “Nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động được quy định như thế nào”
Câu 5: Đồng chí hãy cho biết trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn?
II. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN:
Câu 6. Đồng chí hãy cho biết chức năng “Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động” của tổ chức Công đoàn?
Câu 7: Đồng chí hãy cho biết: “Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội? Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội”?
Câu 8: Đồng chí hãy cho biết “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn”?
Câu 9: Tài chính công đoàn gồm những nguồn thu nào? Hãy cho biết nguyên tắc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn?
Câu 10: Mức xử phạm vi phạm hành chính về công đoàn được quy định cụ thể như thế nào?
III. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI:
Câu 11: Chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành được quy định như thế nào? Quyền của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội?
Câu 12: Cho biết thời gian hưởng chế ốm đau của người lao động được quy định như thế nào?
Câu 13: Thời gian hưởng chế độ khi sinh con và thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai được quy định như thế nào?
Câu 14: Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào?
IV. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI:
Câu 15: Đồng chí hãy nêu các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới? các hành vi bị nghiêm cấm về bình đẳng giới?
Câu 16: Đồng chí hãy cho biết trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, tổ chức mình?
V. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM:
Câu 17: Đồng chí hãy nêu những hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em?
Câu 18: Đồng chí hãy cho biết bổn phận và những việc trẻ en không dược làm?
VI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH:
Câu 19:  Đồng chí hãy cho biết những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình? Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia đình?
Câu 20. Đồng chí hãy cho biết những quy định của Nhà nước về “Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình”?


______________________________________________________
ĐÁP ÁN 
PHẦN THI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

I. ĐÁP ÁN TRẢ LỜI CÂU HỎI KIẾN PHỨC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG


Câu 1: Người lao động có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 5 BLLĐ năm 2012, như sau:


1. Người lao động có các quyền sau đây:


a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử (3 điểm);


b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kĩ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động (3 điểm); được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động (2 điểm); nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể (2điểm);


c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật (2điểm); yêu cầu đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình (2điểm); tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động (2điểm);


d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật (3điểm);


e) Đình công (2điểm).


2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:


a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (3điểm);


b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động (3điểm);


c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế (3điểm).


Câu 2: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể là:

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động năm 2012 (3điểm).


2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động (3điểm).


3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động (3điểm).


4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật Lao động năm 2012 (3điểm). 


5. Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án (3điểm).


6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết (3điểm).


7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động (3điểm).


8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật Lao động năm 2012 (3điểm). 


9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động năm 2012 (3điểm).


10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Lao động năm 2012; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã (3điểm).

Câu 3:

* Điều 66 BLLĐ 2012 quy định Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động nhằm mục đích sau đây:

1. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ (3 điểm);

2. Xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thoả ước lao động tập thể (3 điểm);

3. Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (3 điểm).

* Thương lượng tập thể phải đảm bảo các nguyên tắc sau (Điều 67 BLLĐ 2012):
1. Thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc thiện chí, bình đẳng, hợp tác, công khai và minh bạch (3 điểm).
2. Thương lượng tập thể được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất (3 điểm).
3. Thương lượng tập thể được thực hiện tại địa điểm do hai bên thỏa thuận (3 điểm). 
* Điều 70 BLLĐ năm 2012 quy định “Nội dung thương lượng tập thể”, gồm: 
1. Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương (3 điểm).
2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca (3 điểm).

3. Bảo đảm việc làm đối với người lao động (2 điểm).
4. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động (2 điểm).
5. Nội dung khác mà hai bên quan tâm (2 điểm).
Câu 4: Điều 138 BLLĐ 2012 quy định “Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động”, như sau:

1. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây:

a) Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường (4 điểm);

b) Bảo đảm các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nhà xưởng đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc đạt các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc đã được công bố, áp dụng (4 điểm);

c) Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc của cơ sở để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động (4 điểm);

d) Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng (3điểm);

đ) Phải có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy tại nơi làm việc (3 điểm);

e) Lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động (3 điểm).

2. Người lao động có nghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao (3 điểm);

b) Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc (3 điểm);

c) Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động (3 điểm).
Câu 5: Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn quy định tại Điều 192 BLLĐ, như sau:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn (4điểm). 

2. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cấp trên cơ sở tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức (4điểm).

3. Bảo đảm các điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động theo quy định tại Điều 193 của Bộ luật này (3điểm).

4. Phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, quy chế phối hợp hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên (3điểm). 

5. Tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở trước khi ban hành các quy định có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách đối với người lao động ( 4điểm).

6. Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ (3điểm).

7. Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác, kỷ luật sa thải đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành cấp trên trực tiếp cơ sở (3điểm). 

Trong trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình (3điểm). 

Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo thủ tục, trình tự do pháp luật quy định (3điểm).

II.  ĐÁP ÁN TRẢ LỜI CÂU HỎI KIẾN PHỨC PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN:


Câu 6: Điều 10 Luật Công đoàn 2012 quy định chức năng “Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”:

1. Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động (3điểm).

2. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể (3điểm).

3. Tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động (3điểm).

4. Đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động (3điểm).

5. Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động (3điểm).

6. Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động (3điểm).

7. Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm (3điểm).

8. Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động uỷ quyền (3điểm).


9. Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động và người lao động (3điểm).

10. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật (3điểm).
Câu 7: 
*Quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội được quy định tại Điều 11 Luật Công đoàn năm 2012, như sau:

1. Tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và chính sách, pháp luật khác liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động (3 điểm).

2. Phối hợp với cơ quan nhà nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, vệ sinh lao độn (3 điểm).

3. Tham gia với cơ quan nhà nước quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động theo quy định của pháp luật (3 điểm).

4. Tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (2điểm).

5. Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (2 điểm).

6. Phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (2 điểm).
*Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội được quy định tại Điều 8 Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Điều 11  Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội, cụ thể như sau:
1. Tham gia với cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý cùng cấp về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo (3 điểm).
2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý cùng cấp trong việc xây dựng pháp luật; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động; vận động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao động vào sản xuất; xây dựng các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường (3 điểm).
3. Phối hợp cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (3 điểm).
4. Phối hợp với cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý cùng cấp hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo (3 điểm).
5. Tham gia các ủy ban, hội đồng cùng cấp có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật (3điểm).

Câu 8: “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn” được quy định tại Điều 22 Luật Công đoàn 2012, như sau:

1. Phối hợp với Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật (3,5 điểm).

2. Tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn (3,5 điểm).

3. Phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động (3,5 điểm).

4. Thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật (3,5 điểm).

5. Trao đổi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khi Công đoàn đề nghị (3,5 điểm).


6. Phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết, thực hiện thoả ước lao động tập thể và quy chế dân chủ cơ sở (3,5 điểm).

7. Lấy ý kiến của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động (3 điểm).


8. Phối hợp với Công đoàn giải quyết tranh chấp lao động và những vấn đề liên quan đến việc thực hiện pháp luật về lao động (3 điểm).

9. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn và đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các điều 24, 25 và 26 của Luật Công đoàn (3 điểm).

Câu 9:

* Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu được quy định tại Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012, cụ thề là:

1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (3 điểm);


2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (3 điểm);

3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ (3 điểm);

4. Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (4 điểm);

* Nguyên tắc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Công đoàn 2012 và Điều 3 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn, như sau:

1. Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (3 điểm).

2. Việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn các cấp (3 điểm).

3. Tổ chức công đoàn các cấp thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê (3 điểm).

4. Tổ chức công đoàn được giao quản lý, sử dụng tài chính công đoàn được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ; được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để phản ánh các khoản thu, chi kinh phí công đoàn theo quy định của Luật công đoàn (4 điểm).

5. Kết thúc năm ngân sách, nguồn thu kinh phí công đoàn chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định; đối với nguồn ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ, thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật về khóa sổngân sách cuối năm (4 điểm).

Câu 10: Điều 24 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định mức xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, quy định mức xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm pháp luật Công đoàn, cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không bố trí nơi làm việc, không bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết cho cán bộ công đoàn (4 điểm).

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

-  Không bố trí thời gian trong giờ làm việc cho cán bộ công đoàn không chuyên trách hoạt động công tác công đoàn (4 điểm);
-  Không cho người làm công tác công đoàn chuyên trách được hưởng các quyền lợi và phúc lợi tập thể như người lao động khác trong cùng tổ chức (4 điểm);
- Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động nhằm cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động (4 điểm);
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
-  Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động (4 điểm);
-  Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn (4 điểm);
- Yêu cầu người lao động không tham gia hoặc rời khỏi tổ chức công đoàn (3 điểm);
-  Không gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động (3 điểm).
III. ĐÁP ÁN TRẢ LỜI CÂU HỎI KIẾN PHỨC PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI:


Câu 11:

* Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định chế độ BHXH gồm:

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ sau đây:
- Ốm đau (0,75 điểm)

- Thai sản (0,75 điểm);
- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (1 điểm);
- Hưu trí (0,75 điểm);
- Tử tuất(0,75 điểm).
2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây:
-  Hưu trí (0,5 điểm);
- Tử tuất (0,5 điểm).
3. Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ sau đây:
- Trợ cấp thất nghiệp (0,5 điểm);

-  Hỗ trợ học nghề (0,75 điểm);
- Hỗ trợ tìm việc làm (0,75 điểm).
*Điều 15 Luật BHXH 2006 quy định người lao động có các quyền sau đây:
1. Được cấp sổ bảo hiểm xã hội (2 điểm);
2. Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc (2 điểm);
3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời (2 điểm);
4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:
- Đang hưởng lương hưu (2 điểm);
- Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng (3 điểm);
- Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (2 điểm);
5. Uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (2 điểm);
6. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin quy định tại điểm h khoản 1 Điều 18 (2 điểm); yêu cầu tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin quy định tại khoản 11 Điều 20 của Luật BHXH (2 điểm).

7. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội (2 điểm).

8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật (2 điểm).
Câu 12:

Điều 23 Luật BHXH 2006 và Điều 9 Nghị định 152/2006 /NĐ-CP quy định: 
1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2006 tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau (3 điểm):
a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên (3 điểm);
Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định (2 điểm). Thời gian này được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động (2 điểm).


b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTB&XH và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm (2 điểm); 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm (2 điểm); 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên (2 điểm).
Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ LĐTB&XH và Xã hội và Bộ Y tế ban hành (2 điểm).
Danh mục nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên do Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc ban hành (2 điểm).
2. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau: (3 điểm).
a) Tối đa không quá 180 ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần (2 điểm);
b) Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn (2 điểm);

3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này tuỳ thuộc vào thời gian điều trị tại cơ sở y tế thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân (3 điểm).
Câu 13:

* Thời gian nghỉ thai sản của lao động được quy định tại Điều 157 Bộ luật Lao động năm 2012 (BLLĐ 2012), như sau:
1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng (3 điểm).

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng (3 điểm).

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng (3 điểm).
2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (3 điểm).
3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động (3 điểm).
4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng (3 điểm).
Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (3 điểm).
*Điều 53 Luật BHXH 2006 quy định thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai, cụ thể là:
1. Khi đặt vòng tránh thai người lao động được nghỉ việc bảy ngày (3 điểm).
2. Khi thực hiện biện pháp triệt sản người lao động được nghỉ việc mười lăm ngày (3 điểm).
3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết (3 điểm).

Câu 14: 
Điều 55, Điều 56 Luật BHXH 2006 và Khoản 5 Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP quy định “Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu”, như sau:
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên (2 điểm); Cán bộ, công chức, viên chức (2 điểm); Công nhân quốc phòng, công nhân công an (2 điểm); Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây (2 điểm):
a. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội (3 điểm);
b. Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội (3 điểm);
c. Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội(3 điểm); 
d. Ra nước ngoài để định cư (3 điểm). 
2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu (3 điểm); 

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội (3 điểm);. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính (2 điểm); từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm (2 điểm).

IV. ĐÁP ÁN TRẢ CÂU HỎI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI:

Câu 15:
* Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới được quy định tại Điều 6 Luật Bình đẳng giới năm 2006, như sau:

1. Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình (3điểm).

2. Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới (3điểm).

3. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới (3điểm).
4. Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới (3điểm).

5. Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật (3điểm).

6. Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân (3điểm).

* Các hành vi bị nghiêm cấm về bình đẳng giới  được quy định tại Điều 10 Luật Bình đẳng giới năm 2006, như sau:

1. Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới (3điểm)
2. Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức (3điểm).

3. Bạo lực trên cơ sở giới (3điểm).

4. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật (3điểm).

Câu 16: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, tổ chức mình được quy định tại Điều 31 Luật Bình đẳng giới năm 2006, như sau:

1. Trong công tác tổ chức, cán bộ, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có trách nhiệm sau đây:

a) Bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nam, nữ bình đẳng trong việc làm, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm và hưởng phúc lợi (5điểm);

b) Bảo đảm việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên nguyên tắc bình đẳng giới (5điểm).

2. Trong hoạt động, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có trách nhiệm sau đây:

a) Xác định thực trạng bình đẳng giới, xây dựng và bảo đảm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong cơ quan, tổ chức mình và có báo cáo hằng năm (4điểm);

b) Bảo đảm sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nam, nữ trong xây dựng, thực thi pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (4điểm);

c) Giáo dục về giới và pháp luật về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý (4điểm);

d) Có biện pháp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện bình đẳng giới trong cơ quan, tổ chức và gia đình (4điểm);

đ) Tạo điều kiện phát triển các cơ sở phúc lợi xã hội, các dịch vụ hỗ trợ nhằm giảm nhẹ gánh nặng lao động gia đình (4điểm).

V. ĐÁP ÁN TRẢ LỜI CÂU HỎI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM:

Câu 17: Các hành vi bị nghiêm cấm trong phân biệt đối với trẻ em được quy định tại Điều 7 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, như sau:

1. Cha mẹ bỏ rơi con, người giám hộ bỏ rơi trẻ em được mình giám hộ (3điểm);

2. Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đi lang thang; lợi dụng trẻ em lang thang để trục lợi (3điểm);

3. Dụ dỗ, lừa dối, ép buộc trẻ em mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; lôi kéo trẻ em đánh bạc; bán, cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho sức khoẻ (3điểm);

4. Dụ dỗ, lừa dối, dẫn dắt, chứa chấp, ép buộc trẻ em hoạt động mại dâm; xâm hại tình dục trẻ em (3điểm);

5. Lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc trẻ em mua, bán, sử dụng văn hoá phẩm kích động bạo lực, đồi trụy; làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, tàng trữ văn hoá phẩm khiêu dâm trẻ em; sản xuất, kinh doanh đồ chơi, trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em (3điểm);

6. Hành hạ, ngược đãi, làm nhục, chiếm đoạt, bắt cóc, mua bán, đánh tráo trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi; xúi giục trẻ em thù ghét cha mẹ, người giám hộ hoặc xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác (3điểm);

7. Lạm dụng lao động trẻ em, sử dụng trẻ em làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại, làm những công việc khác trái với quy định của pháp luật về lao động (3điểm);

8. Cản trở việc học tập của trẻ em (3điểm);

9. Áp dụng biện pháp có tính chất xúc phạm, hạ thấp danh dự, nhân phẩm hoặc dùng nhục hình đối với trẻ em vi phạm pháp luật (3điểm);

10. Đặt cơ sở sản xuất, kho chứa thuốc trừ sâu, hoá chất độc hại, chất dễ gây cháy, nổ gần cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em (3điểm). 

Câu 18

* Điều 21 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định. Trẻ em có bổn phận sau đây:

1. Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (1điểm); kính trọng thầy giáo, cô giáo (1điểm); lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè (1điểm); giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình (1điểm);

2. Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường (3điểm);

3. Yêu lao động, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình (3điểm);

4. Sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức (1điểm); tôn trọng pháp luật; tuân theo nội quy của nhà trường (1điểm); thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá (1điểm); tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc (1điểm);

5. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế (3điểm). 

* Điều 22 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định: Trẻ em không được làm những việc sau đây:

1. Tự ý bỏ học, bỏ nhà sống lang thang (3điểm);

2. Xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác; gây rối trật tự công cộng (3điểm);
3. Đánh bạc, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho sức khoẻ (3điểm);
4. Trao đổi, sử dụng văn hoá phẩm có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy (2điểm); sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh (2điểm). 
VI.  ĐÁP ÁN TRẢ LỜI CÂU HỎI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH:
Câu 19:
*Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình được quy định tại Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, như sau:
1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng (2điểm).
2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ (3điểm).

3. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con (3điểm).
4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình (3điểm).

5. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình (3điểm).
* Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia đình được quy định tại Điều 4 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, như sau:
1. Nhà nước có chính sách, biện pháp bảo hộ hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện để nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng (2 điểm); xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện đầy đủ chức năng của mình (2điểm); tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình (1điểm); vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc (2điểm).
2. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình (1điểm). Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình theo sự phân công của Chính phủ (1điểm). Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan khác thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật (1điểm).
3. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các thành viên của mình và mọi công dân xây dựng gia đình văn hóa (2điểm); kịp thời hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên gia đình (2điểm). Nhà trường phối hợp với gia đình trong việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình cho thế hệ trẻ (2điểm).
Câu 20: Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình được quy định tại Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, như sau:
1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật  Hôn nhân và gia đình năm 2014 được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ (3điểm).
2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo (2điểm);

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn (2điểm);

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ (3điểm);

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ (1điểm); giữa những người có họ trong phạm vi ba đời (1điểm); giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi (1điểm); giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng (1 điểm);

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn (2điểm);

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn (2điểm).;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính (2điểm);

h) Bạo lực gia đình (2điểm);

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi (2điểm).
3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật (2điểm).
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình (2điểm).
4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình (2điểm).
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